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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 
Số: 09/2025/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(thực hiện khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 
năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 28 tháng 06 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính; Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 
tháng 12 năm 2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-
BPC ngày 26 tháng 4 năm 2025; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 148/BC-UBND 
ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định mức tiền 
phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành 
phố Hà Nội. 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị quyết này quy định mức phạt tiền áp dụng đối với một số hành vi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đaitrên địa bàn thành phố Hà Nội được quy 
định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (viết tắt là 
Nghị định số 123/2024/NĐ-CP). 

2. Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không quy định 
tại Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi 
vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết này áp dụng theo quy định của Nghị 
định số 123/2024/NĐ-CP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị quyết này. 

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành 
chính quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 3. Mức tiền phạt 
1. Mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị 

quyết này bằng 02 (hai) lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính 
tương ứng quy định tạiNghị định số 123/2024/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà 
Nội, nhưng không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi 
phạm hành chính. 

2. Mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này là 
mức tiền phạt áp dụng đối với cá nhân (trừ các hành vi vi phạm của tổ chức quy 
định tạikhoản 4, 5, 6 Điều 18, khoản 1 Điều 19, điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 
20, Điều 22, khoản 2 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP). Đối 
với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 (hai) lần mức phạt 
tiền đối với cá nhân. 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng về thẩm quyền xử phạt 
Các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành 

chính quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP có thẩm quyền xử phạt tương 
ứng với mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị 
quyết này. Trường hợp pháp luật có điều chỉnh quy định về thẩm quyền xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì thực hiện theo quy định của pháp luật.  
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Điều 5. Các hành vi vi phạm hành chính áp dụng mức tiền phạt 

Áp dụng mức tiền phạt theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị 
quyết này đối với 71 hành vi vi phạm hành chính quy định tại 22 điều (từ Điều 8 
đến Điều 29) của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ chi tiết được nêu 
tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với những hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 của Nghị quyết này đã 
được lập Biên bản vi phạm hành chính trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì 
áp dụng mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

b) Tổ chức tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong 
việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 
các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện 
Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ 
chức chính trị - xã hội Thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng 
thuận trong nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XVI, 
kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 9 năm 2025 và thay thế Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố./. 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Ngọc Tuấn 
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Phụ lục 

CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 
ÁP DỤNG MỨC TIỀN PHẠT CAO HƠN BẰNG 02 (HAI) LẦN MỨC PHẠT 

QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2024/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND  

ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội) 
 

1. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông 
nghiệp (khoản 1 Điều 8). 

2. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất 
ở) thuộc địa giới hành chính của xã (khoản 2 Điều 8). 

3. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã 
(khoản 3 Điều 8). 

4. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành 
chính của phường, thị trấn thì hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt 
tương ứng với quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 123/2024/NĐ-
CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ (khoản 4 Điều 8). 

5. Hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất 
sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp (khoản 1 Điều 9). 

6. Hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất 
sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính của xã 
(khoản 2 Điều 9). 

7. Hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất 
sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã (khoản 3 Điều 9). 

8. Hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang 
đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì mức xử phạt 
bằng 02 lần mức phạt tương ứng với quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định 
số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ (khoản 4 Điều 9). 

9. Hành vi chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là 
đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) thuộc địa giới hành 
chính của xã (khoản 1 Điều 10). 

10. Hành vi chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là 
đất lâm nghiệp sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã (khoản 2 Điều 10). 
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11. Hành vi chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải 
là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của phường, 
thị trấn thì mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt tương ứng với quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính 
phủ (khoản 3 Điều 10). 

12. Hành vi chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực 
hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn (khoản 1 Điều 11). 

13. Hành vi chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu 

tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác (không phải là đất ở) được 
Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thuộc địa giới hành 
chính của xã (khoản 1 Điều 12). 

14. Hành vi chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thuộc 
địa giới hành chính của xã (khoản 2 Điều 12). 

15. Hành vi chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục 
đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp thuộc địa giới hành chính của xã (khoản 3 Điều 12). 

16. Hành vi chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất 
thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ thuộc địa giới hành chính của xã 
(khoản 4 Điều 12). 

17. Hành vi chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực thuộc địa giới hành 
chính của phường, thị trấn thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng 
loại đất tương ứng (khoản 5 Điều 12). 

18. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản 
lý, được thể hiện trong hồ sơ địa chính thuộc địa giới hành chính của xã hoặc các 
văn bản giao đất để quản lý (khoản 1 Điều 13). 

19. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp (không phải là đất trồng lúa, đất 
rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất) không thuộc trường hợp quy 
định tại khoản 1 Điều này mà thuộc địa giới hành chính của xã (khoản 2 Điều 13). 

20. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này mà thuộc địa giới hành chính của xã (khoản 3 Điều 13). 
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21. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất phi nông nghiệp không thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều này mà thuộc địa giới hành chính của xã (khoản 4 Điều 13). 

22. Hành vi sử dụng đất mà Nhà nước đã có quyết định giao đất, cho thuê đất 
nhưng người được giao đất, cho thuê đất chưa được bàn giao đất trên thực địa 
(khoản 5 Điều 13). 

23. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất thuộc địa giới hành chính của phường, 
thị trấn thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy 
định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 13 và mức phạt tối đa không quá 500.000.000 
đồng đối với cá nhân, không quá 1.000.000.000 đồng đối với tổ chức (khoản 6 
Điều 13). 

24. Hành vi làm suy giảm chất lượng đất thuộc một trong các trường hợp sau 
đây: Làm mất hoặc giảm độ dày tầng đất đang canh tác; làm thay đổi lớp mặt của 
đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn cát, sỏi, đá 
hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng; gây bạc màu, gây xói 
mòn, rửa trôi đất nông nghiệp mà dẫn đến làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng 
đất đã được xác định (khoản 1 Điều 14). 

25. Hành vi làm biến dạng địa hình thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
Thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt đất; san lấp đất có mặt nước chuyên 
dùng (trừ hồ thủy lợi) hoặc san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của đất sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục 
đích đã được xác định (trừ trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên 
đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình phục 
vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, cải tạo đất nông nghiệp thành 
ruộng bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất 
được giao, được thuê, được công nhận quyền sử dụng đất hoặc phù hợp với dự án 
đầu tư đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê 
duyệt hoặc chấp thuận) (khoản 2 Điều 14).  

26. Hành vi đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất thuộc quyền 
sử dụng của người khác hoặc thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình mà cản trở, 
gây khó khăn cho việc sử dụng đất của người khác (khoản 1 Điều 15). 

27. Hành vi đào bới, xây tường, làm hàng rào trên đất thuộc quyền sử dụng 
của mình hoặc của người khác mà cản trở, gây khó khăn cho việc sử dụng đất của 
người khác (khoản 2 Điều 15). 
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28. Hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại 
các điểm a, b và c khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai (khoản 1 Điều 16). 

29. Hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại 
các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai (khoản 2 Điều 16). 

30. Hành vi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không đủ một 
trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai (điểm a khoản 
1 Điều 17). 

31. Hành vi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không đủ điều 
kiện theo quy định tại Điều 47 Luật Đất đai (điểm b khoản 1 Điều 17). 

32. Hành vi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 45 và Điều 47 Luật Đất đai (điểm c khoản 1 Điều 17). 

33. Hành vi cá nhân là người dân tộc thiểu số được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Đất đai (trừ trường hợp quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 48 Luật Đất đai) mà chuyển nhượng, góp vốn, tặng 
cho, thừa kế quyền sử dụng đất (khoản 2 Điều 17). 

34. Hành vi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử 
dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều 
kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai (kiểm a khoản 3 Điều 17). 

35. Hành vi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử 
dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều 
kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai (điểm b khoản 3 Điều 17).  

36. Hành vi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử 
dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều 
kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai (điểm c khoản 3 Điều 17). 

37. Hành vi chuyển đổi, thế chấp quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà 
nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất không thu 
tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân), đất 
được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hằng năm, đất được Nhà nước công nhận 
quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 
đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà chưa hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính (khoản 1 Điều 18). 
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38. Hành vi cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà 
nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất không thu 
tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân), đất 
được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hằng năm, đất được Nhà nước công nhận 
quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 
đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà chưa hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính (khoản 2 Điều 18). 

39. Hành vi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất đối với đất được Nhà nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất theo 
hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp của 
hộ gia đình, cá nhân), đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình 
thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê 
đất một lần cho cả thời gian thuê mà chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (khoản 3 
Điều 18). 

40. Hành vi chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, cho thuê, thế chấp đối với đất 
do Nhà nước giao đất cho tổ chức kinh tế, tổ chức khác để quản lý (khoản 4 Điều 18). 

41. Hành vi tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 
thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà tặng cho quyền sử dụng đất 
không đúng đối tượng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đất 
đai(khoản 5 Điều 18). 

42. Hành vi của đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất trả tiền 
hằng năm không thuộc trường hợp sử dụng đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết 
cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà bán, thế chấp, góp vốn bằng tài 
sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất (khoản 6 Điều 18). 

43. Hành vi của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông 
nghiệp mà không có phương án sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp 
thuận theo quy định tại khoản 6 Điều 45 Luật Đất đai (khoản 1 Điều 19). 

44. Hành vi của cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển 
nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất lúa vượt hạn mức mà không thành lập tổ 
chức kinh tế quy định tại khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai (khoản 2 Điều 19). 

45. Hành vi của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất 
không thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Đất đai (khoản 1 
Điều 20). 
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46. Hành vi đối với trường hợp cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng 
phòng hộ, rừng đặc dụng nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở 
và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, 
phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó (khoản 2 Điều 20). 

47. Hành vi đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, nhận tặng 
cho, nhận thừa kế quyền sử dụng đất của người dân tộc thiểu số được nhà nước giao 
đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật Đất đai (trừ trường hợp quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 48 Luật Đất đai) (khoản 3 Điều 20). 

48. Hành vi đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục 
đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt (khoản 4 Điều 20). 

49. Hành vi bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền 
hằng năm để thực hiện dự án kết cấu hạ tầng mà không đủ một trong các điều kiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai (khoản 1 Điều 21). 

50. Hành vi bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền 
thuê đất hằng năm mà không đủ một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 46 Luật Đất đai (khoản 2 Điều 21). 

51. Hành vi bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền 
hằng năm và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất mà không đủ một trong các điều 
kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đất đai (khoản 3 Điều 21). 

52. Hành vi chủ đầu tư đã được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng 
kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hình thức trả 
tiền thuê đất hằng năm mà cho thuê lại đất dưới hình thức thuê đất trả tiền một lần 
cho cả thời gian thuê (khoản 1 Điều 22). 

53. Hành vi nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã 
hội mà không đủ điều kiện theo quy định (khoản 1 Điều 23). 

54. Hành vi không sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản 
trong thời hạn 12 tháng liên tục (khoản 1 Điều 24). 

55. Hành vi không sử dụng đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên 
tục (khoản 2 Điều 24). 

56. Hành vi không sử dụng đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục 
(khoản 3 Điều 24). 
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57. Hành vi người sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử 
dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà thuộc trường hợp phải thuê đất theo 
quy định Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Luật Đất đai số 31/2024/QH15 nhưng 
đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa nộp hồ sơ để làm thủ tục 
chuyển sang thuê đất (khoản 1 Điều 25). 

58. Hành vi đối với trường hợp di chuyển, làm sai lệch mốc địa giới đơn vị 
hành chính (khoản1 Điều 26). 

59. Hành vi đối với trường hợp làm hư hỏng mốc địa giới đơn vị hành chính 
(khoản 2 Điều 26). 

60. Hành vi đối với trường hợp tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy 
tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất mà không thuộc các trường hợp quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của 
Chính phủ (khoản 1 Điều 27). 

61. Hành vi đối với trường hợp khai báo không trung thực việc sử dụng đất 
hoặc tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng 
đất dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận và việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho 
thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị sai lệch mà 
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (khoản 2 Điều 27). 

62. Hành vi đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả trong thực hiện thủ tục 
hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự quy (khoản 3 Điều 27). 

63. Hành vi đối với trường hợp cung cấp thông tin đất đai không chính xác, 
không đầy đủ theo yêu cầu (bằng văn bản) của người có trách nhiệm liên quan đến 
việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa 
án nhân dân và cơ quan hành chính các cấp (khoản 2 Điều 28). 

64. Hành vi đối với trường hợp hết thời hạn yêu cầu mà không cung cấp 
thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng 
cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân và cơ quan hành chính các 
cấp (khoản 3 Điều 28). 

65. Hành vi vi phạm của cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ 
chức tư vấn xác định giá đất không có Thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của 
pháp luật về giá mà không đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 
Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất (điểm a khoản 1 Điều 29). 
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66. Hành vi vi phạm của cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất độc lập 
không trong tổ chức tư vấn xác định giá đất (điểm b khoản 1 Điều 29). 

67. Hành vi vi phạm của tổ chức dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai mà 
không đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị 
định số 101/2024/NĐ-CP quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống 
thông tin đất đai (điểm a khoản 2 Điều 29). 

68. Hành vi vi phạm của tổ chức hoạt động tư vấn xác định giá đất không 
thực hiện đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách định 
giá viên với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh nơi đăng ký trụ sở chính 
theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 162 Luật Đất đai (điểm b khoản 2 Điều 29). 

69. Hành vi vi phạm của tổ chức hoạt động tư vấn xác định giá đất không đủ 
một trong các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Đất đai (điểm a 
khoản 3 Điều 29). 

70. Hành vi vi phạm của tổ chức hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất không đủ một trong các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 23 
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai (điểm b khoản 3 Điều 29). 

71. Hành vi của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất mà không đảm 
bảo một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 
71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất (khoản 4 Điều 29)./. 
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